
 

--------------------------- 

 

Bài 21: Việt Nam 

Việt Nam đẹp khắp trăm miền 

Bốn mùa đặc sắc trời riêng đất này 

Xóm làng, đồng ruộng, rừng cây, 

Non cao gió dựng, sông đầy nắng chang 

Sum suê xoài biếc, cam vàng 

Dừa nghiêng, cau thẳng, hàng hàng nắng soi. 

--------------------------- 

Bài 22: Có trí thì nên 

 Đầu năm học, bắc được bố đưa đến trường. Bố cậu nói 

với thầy giáo 

- Xin thầy kiên nhẫn, thật kiên nhẫn vì con tôi nó tối dạ 

lắm! 

 Từ đó, có người gọi cậu là “ tối dạ”. Bắc không giận 

mà quyết trả lời bằng việc làm. Cậu học thật chăm, khó 

khăn không nản. Ở lớp, điều gì chưa hiểu, cậu xin thầy 

giảng lại. Ở nhà, cậu học bài thật thuộc và làm bài đầy đủ. 

Chỉ ba tháng sau, cậu vượt lên đứng đầu lớp. Trước đây, 

cậu không biết gì về phép tính, bài chép mắc nhiều lỗi 

chính tả. Thế mà giờ đây, cậu giải được các bài toán đố, 

viết đúng chính tả và hiểu cặn kẽ các bài học. 



 

 Cuối năm, khi trao phần thưởng cho cậu, thầy giáo 

phải thốt lên: 

- Hoan hô em Bắc, em đã nêu một tấm gương sáng về tính 

cần cù và kiên nhẫn. Thật là “ có chí thì nên”! 

--------------------------- 

Bài 23: Đàn gà mới nở 

Lông vàng mát dịu 

Mặt đẹp sáng ngời 

Ôi! Chú gà ơi! 

Ta yêu chú lắm! 

 

Mẹ dang đôi cánh 

Con biến vào trong 

Mẹ ngẩng đầu trông 

Bọn diều bọn quạ. 

 

Bây giờ thong thả 

Mẹ đi lên đầu 

Đàn con bé tí 

Líu ríu chạy sau. 

 

Con mẹ đẹp sao 

Những hòn tơ nhỏ 



 

Chạy như lăn tròn 

Trên sân, trên cỏ. 

 

Vườn trưa gió mát 

Bướm bay dập dờn 

Quanh đôi chân mẹ 

Một rừng chân con. 

--------------------------- 

Bài 24: Hoa mai vàng 

 Hoa mai cũng có năm cánh như hoa đào, nhưng cánh 

hoa mai to hơn cánh hoa đào một chút. Những nụ mai 

không phải mầu hồng mà xanh ngời mầu ngọc bích. Sắp 

nở, nụ mai mới phô vàng. Khi nở, cánh mai xòe ra mịn 

màng như lụa. Những cánh hoa ánh lên một sắc mầu vàng 

muốt, mượt mà. Hoa mai trổ từng chùm thưa thớt, không 

đậm đặc như hoa đào. Vì thế, khi cánh mai rung rinh cười 

với gió xuân, ta liên tưởng đến hình ảnh một đàn bướm 

vàng dập dờn bay lượn. 

--------------------------- 

Bài 25: Mẹ 

Lặng rồi cả tiếng con ve 

Con ve cũng mệt vì hè nắng oi. 

Nhà em vẫn tiếng ạ ời 



 

Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru 

Lời ru có gió mùa thu 

Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về 

Những ngôi sao thức ngoài kia 

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con 

Đêm nay con ngủ giấc tròn 

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời. 

--------------------------- 

Bài 26: Xiếc thú 

 Đi xem xiếc, bé thích nhất là tiết mục xiếc thú. 

 Thoạt đầu, cả đàn khỉ chạu ùa ra. Các chú kiễng chân, 

chưa kịp nghiêng mình chào khán giả đã bắt đầu đua xe 

đạp. Các chũ ngã hấp tấp đứng dậy, khiêng luôn cả xe đạp 

mà chạy. 

 Sau đó là tiết mục xiếc chó làm toán. Chú siêng năng, 

cô giáo khen cho quà. Chú biếng nhác, chẳng làm việc gì, 

bị cô giáo chê. Có chú nghiêng đầu, tỏ vẻ đang tính toán. 

Có chú còn liếc sang bên cạnh. Cũng có chú mất trật tự 

chạy khắp lớp. 

--------------------------- 

Bài 27: Lời nói 

Lời nói chẳng mất tiền mua 

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau 



 

Có người nói trước quên sau 

Nói đi nói lại nhiều câu thành nhàm 

Lời nói đi đôi với làm 

Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe 

Ăn gian nói lớn ồn ào 

Nói xằng nói bậy tầm phào ai mê? 

Nói phải củ cải phải nghe 

Nói tục chửi bậy bạn bè lánh xa 

Ăn không nói có ba hoa 

Miệng nói chân bước mới là đáng khen 

Đừng nên ăn nói quàng xiên 

Học ăn học nói thường xuyên hàng ngày 

Nếu không lời nói gió bay 

Nói khuếch nói khoác còn hay nỗi gì! 

--------------------------- 

Bài 28: Gọi bạn 

Từ xa xưa thuở nào 

Trong rừng xanh sâu thẳm 

Đôi bạn sống bên nhau 

Bê vàng và Dê trắng. 

Một năm, trời hạn hán 

Suối cạn, cỏ héo khô 

Lấy gì nuôi đôi bạn 



 

Chờ mưa đến bao giờ? 

Bê vàng đi tìm cỏ 

Lang thang quên đường về 

Dê trắng thương bạn quá 

Chạy khắp nẻo tìm Bê 

Đến bây giờ dê trắng 

Vẫn gọi hoài: “ Bê! Bê!” 

--------------------------- 

Bài 29: Cây xoài của ông em 

 Ông em trồng cây xoài cát này trước sân, khi em còn 

đi lẫm chẫm. 

 Cuối đông, hoa nở trắng cành. Đầu hè, quả sai lúc lỉu. 

Trông từng chùm quả to, đung đưa theo gió, em càng nhớ 

ông. 

 Mùa xoài nào, mẹ em cũng chọn những quả chím 

mọng, vàng đẹp, to nhất, bày lên bàn thờ ông. 

--------------------------- 

Bài 30: Mười quả trứng tròn 

Mười quả trứng tròn 

Mẹ gà ấp ủ. 

Mười chú gà con 

Hôm nay ra đủ; 

Lòng trắng, lòng đỏ 



 

Thành mỏ thành chân 

Cái mỏ tý hon 

Cái chân bé xíu; 

Lông vàng mát dịu 

Mắt đen sáng ngời 

Ôi chú gà ơi 

Ta yêu chú lắm. 

Trong bàn tay ấm, 

Chú đứng chú kêu, 

Mẹ gà tục tục 

Chú ngoái nhìn theo. 

Ta thả chú ra 

Chạy ăn cùng mẹ 

Chạy biến cả chân 

Chạy sao nhanh thế! 

Là gà của bé 

Gà nhớ đừng quên 

Ăn khỏe lớn khỏe 

Đẻ rõ nhiều lên... 

--------------------------- 

Bài 31: Mùa xuân 

 Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Bầu trời ngày 

càng thêm xanh. Nắng vàng ngày càng rực rỡ. Vườn cây lại 


